
HỌC TIẾNG NHẬT COSMOS

制度 〜〜年制 規制 制限する 制作 制服

せいど ねんせい きせい せいげんする せいさく せいふく

chế độ, 
quy chế

hệ (đại 
học) quy chế giới hạn, 

hạn chế chế tác đồng phục

満足する 満員 満月 満点 不満 未満

まんぞくする まんいん まんげつ まんてん ふまん みまん

thỏa mãn
kín chỗ, 
đông 

trăng tròn
điểm tối 
đa

bất mãn không đủ

進学 進歩 先進国 前進

しんがく しんぽ せんしんこく ぜんしん

học lên 〜 tiến bộ
nước phát 

triển
sự tiến 

lên, đi lên

協力する 協会

きょうりょくする きょうかい

hiệp lực, 
hợp tác

hiệp hội, tổ 
chức

下位

かい

cấp bậc/vị trí thấp

地位 単位 一位 位置 順位 上位

ちい たんい いちい いち じゅんい じょうい

vị trí tín chỉ, học trình 
(đơn vị tính)

vị trí thứ 
nhất

vị trí  thứ tự vị trí cao

可能性 不可欠 可能 不可能 許可 可愛い

かのうせい ふかけつ かのう ふかのう きょか かわいい

tính khả 
thi

không thể 
thiếu được

có thể, 
khả năng

không khả 
thi

cho phép dễ thương

第９課:日本の教育　　

２８４

マン

音 セイ

２８５

満 訓

み・ちる

み・たす

MÃN 
thỏa mãn

(が)満ちる

みちる

đầy, tròn

(を)満たす

みたす

làm đầy, làm tròn

RW： 制・満・進・協・位・可・原・因・求・容・算・等・去・洋

制
CHẾ 

chế độ

２８９

287 音

VỊ 
vị trí イ

キョウ

288

位 訓

カ

協
HIỆP 

hiệp lực

可
KHẢ 

khả năng

２８６

進 訓

すす・む

すす・め

る

TIẾN
thăng tiến

音 シン

音

（が）進む （を）進める

すすむ すすめる

tiến triển, tiến lên, tiến bộ thúc đẩy, đẩy nhanh
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原因 原料 原爆 原稿 原作 原子力

げんいん げんりょう げんばく げんこう げんさく げんしりょうく

nguyên 
nhân

nguyên 
liệu

bom 
nguyên tử

bản thảo
nguyên 

tác
năng 

lượng hạt 

原因 死因

げんいん しいん

nguyên 
nhân

nguyên nhân cái chết

要求 請求

ようきゅう せいきゅう

yêu cầu sự thỉnh cầu, 
yêu cầu

内容 形容詞 容易 容器 美容院

ないよう けいようし ようい ようき びよういん

nội dung tính từ đơn giản, 
dễ dàng đồ đựng

thẩm mỹ 
viện

計算 算数 予算

けいさん さんすう よさん

kế toán, 
tính toán

toán học
dự toán, 

ngân sách

平等 不平等 一等 上等

びょうどう ふびょうどう いっとう じょうとう

bình đẳng, 
công bằng

không 
bình đẳng/ 

hạng nhất cao cấp, 
thượng hạng

音

ひと・し

い

ĐẲNG 
bình đẳng

音 トウ

容
DUNG 

nội dung

TOÁN 
tính toán

２９０

原 訓 はら

NGUYÊN
nguyên tắc

音 ゲン

２９１

２９４ 音 サン

２９３

２９２

求 訓 もと・める

CẦU 
yêu cầu

音

ヨウ

音 イン因
NHÂN 

nguyên nhân

算

２９５

等 訓

キュウ

等しい

ひとしい

bằng nhau, giống nhau, bình đẳng

yêu cầu, tìm kiếm

原っぱ

はらっぱ

bãi cỏ, cánh đồng cỏ 

求める

もとめる
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過去 死去 去年

かこ しきょ きょねん

quá khứ cái chết năm trước

東洋

とうよう

phương 
Đông

洋服 洋食 西洋 洋風 太平洋 洋室

ようふく ようしょく せいよう ようふう たいへいよう ようしつ

Âu phục, 
quần áo 

món ăn 
Tây

phương 
Tây

kiểu Tây
Thái bình 

dương
phòng 

kiểu Tây

義務 外務省 公務員 事務 事務所

ぎむ がいむしょう こうむいん じむ じむしょ

nghĩa vụ
bộ ngoại 

giao
công chức

công việc 
văn phòng

văn phòng

成功率 効率 確率 倍率 効率よく

せいこうりつ こうりつ かくりつ ばいりつ こうりつよく

tỷ lệ thành 
công

hiệu suất, 
năng suất

xác suất
độ phóng 
đại

hiệu quả

生徒 徒歩

せいと とほ

học sinh sự đi bộ

希望

きぼう

hy vọng

ĐỒ 
môn đồ

希
HY 

hy vọng

３０１ 音 キ

３００ 音 ト

音 リツ

SUẤT 
tỷ lệ suất

率

VỤ 
chức vụ

音 ム

KHỨ 
quá khứ

音
キョ
コ

R:　務・率・徒・希・望・指・厳・庭・環・就・給・認・判・断・述・限・基・堂・似・否・定

徒

２９８

２９７

洋 訓

DƯƠNG 
đại dương

音 ヨウ

務 訓 つと・める

２９６

去 訓 さ・る

去る

さる

ra khỏi, rời khỏi

務める

つとめる

làm việc, nỗ lực, bỏ công sức…
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希望 願望 失望

きぼう がんぼう しつぼう

hi vọng
nguyện 
vọng

thất vọng

厳重

げんじゅう

nghiêm 
trọng

家庭 校庭

かてい こうてい

gia đình sân trường

悪循環

あくじゅんかん

bế tắc, luẩn quẩn

ghế được chỉ định/
ghế đặt trc

指導

しどう

chỉ đạo

環境

かんきょう

hoàn cảnh, môi 
trường

循環

じゅんかん

sự tuần hoàn

nhắm mắt vào

環
HOÀN 

hoàn cảnh

３０６ 音 カン

３０５

庭 訓 にわ

庭

にわ

sân vườn

ĐÌNH
triều đình

音 テイ

３０３

指 訓

ゆび

さ・す

厳しい

きびしい

nghiêm khắc

CHỈ 
chỉ định

音 シ

３０４

厳 訓
きび・し

い

NGHIÊM 
tôn nghiêm

音 ゲン

指

ゆび

ngón tay

指す

chỉ ra, đưa ra

指定席

していせき

３０２

望 訓 のぞ・む

VỌNG 
ước vọng

音 ボウ

trông mong, nguyện vọng sự trông mong, nguyện vọng

さす

望む 望み

のぞむ のぞみ

目指す

めざす
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就職 就任

しゅうしょく しゅうにん

xin việc
sự nhậm 

chức

給料 給食 供給 月給 時給

きゅうりょう きゅうしょく きょうきゅう げっきゅう じきゅう

tiền lương cơm suất cung cấp
lương 
tháng

lương theo 
giờ

確認

かくにん

xác nhận

判断 批判 裁判 裁判所 評判

はんだん ひはん さいばん さいばんしょ ひょうばん

phán đoán phê phán
sự xét xử, 

kết án
tòa án bình luận

判断 横断歩道 決断 健康診断 中断

はんだん おうだんほどう けつだん けんこうしんだん ちゅうだん

phán đoán đường cho 
người đi bộ

quyết 
đoán

kiểm tra 
sức khỏe

sự gián 
đoạn

記述

きじゅつ

sự ghi chép

就
TỰU

thành tựu

給
CẤP

cung cấp

chấp nhận, công nhận, 
đồng ý

認める

みとめる

断る

ことわる

từ chối, không chấp nhận

断り

ことわり

suy sụp

述べる

のべる

trình bày, bày tỏ, tuyên bố

３１１

断 訓
ことわ・

る

ĐOẠN/
ĐOÁN 

đoạn tuyệt, 
phán đoán

音 ダン

３１２

述 訓
の・べ

る

THUẬT
tường 
thuật

音 ジュツ

３０９

認 訓 みと・める

NHẬN
công nhận

音 ニン

３１０ 音
ハン
バン

判
PHÁN 

phán quyết

音 キュウ

３０７ 音 シュウ

３０８
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限界 限度 期限 制限 無限

げんかい げんど きげん せいげん むげん

giới hạn
mức độ 
hạn chế

kỳ hạn, thời 
hạn sự hạn chế sự vô hạn

基本 基準 基礎 基地 基本的

きほん きじゅん きそ きち きほんてき

cơ bản tiêu chuẩn nền tảng địa bàn về cơ bản

講堂 食堂 国会議事堂

こうどう しょくどう こっかいぎじどう

giảng 
đường

nhà ăn
tòa nhà 

Quốc hội

似る 似合う 似顔絵 真似

にる にあう にがおえ まね

giống ~ hợp, vừa tranh chân 
dung

否定

ひてい

sự phủ 
định

不安定 指定席

ふあんてい していせき

sự bất an ghế được 
chỉ định/ 

否定 決定 定休日 定員 安定 予定

ひてい けってい ていきゅうび ていいん あんてい よてい

sự phủ 
định

quyết định ngày nghỉ 
theo quy định sức chứa sự ổn định dự định

sự mô phỏng, bắt 
chước

堂
ĐƯỜNG 

gian giữa nhà

似
TỰ 

giống nhau

否
PHỦ 

phủ định

３１８

定 音 テイ

ĐỊNH
quyết định

音 テイ

３１４

基 訓 もと

CƠ
cơ sở

音 キ

音 ヒ３１７

３１６ 訓 に・る

315 音 ドウ

基

もと

cơ sở, căn bản

かぎる

giới hạn, hạn chế

かぎり

sự giới hạn, hạn chế

～とはかぎらない

chưa chắc đã ~,
 không hẳn là

限る 限り ～とは限らない

３１３

限 訓

かぎ・
る

かぎ・り

HẠN
giới hạn

音 ゲン
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